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	Thời gian làm bài: 45 phút, đề thi có 02 trang


I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: Một vật chuyển động tròn có bán kính quỹ đạo quét được một góc 30o. Độ dịch chuyển góc tính theo đơn vị radian là
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Câu 2: Trong hệ SI, đơn vị đo tốc độ góc là

A. Hz.
B. m/s.
C. rad/s.
D. vòng/s.
Câu 3: Một vật có khối lượng 
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 đang chuyển động với tốc độ 
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. Động năng của vật được tính theo công thức

A. 
[image: image7.wmf]2

d

W

mv

=

.
B. 
[image: image8.wmf]d

W

mv

=

.
C. 
[image: image9.wmf]2

d

1

W

2

mv

=

.
D. 
[image: image10.wmf]d

1

W

2

mv

=

.
Câu 4: Một vật khối lượng 3 kg có thế năng 30 J đối với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao của vật so với mặt đất là

A. 5 m.
B. 1 m.
C. 0,5 m.
D. 0,1 m.
Câu 5: Một vật nhỏ được thả rơi tự do từ một điểm M có độ cao h so với mặt đất. Chọn gốc thế năng trọng trường tại mặt đất. Trong quá trình rơi của vật,

A. cơ năng của vật tại M bằng 0.
B. động năng của vật giảm.

C. thế năng của vật tăng.
D. cơ năng của vật không đổi.
Câu 6: Một viên đạn có khối lượng 10 g đang bay theo phương ngang với tốc độ 1000 m/s thì gặp một bức tường. Sau khi xuyên qua bức tường, tốc độ của viên đạn là 400 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của viên đạn. Độ biến thiên động lượng của viên đạn là

A. - 6 kg.m/s.
B. 6 kg.m/s.
C. - 14 kg.m/s.
D. 14 kg.m/s.
Câu 7: Đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của vật này lên vật khác thông qua tương tác giữa chúng gọi là

A. thế năng.
B. cơ năng.
C. động năng.
D. động lượng.
Câu 8: Trên các đoạn đường cong phải làm mặt đường nghiêng về phía tâm quỹ đạo để tạo lực hướng tâm giúp xe chạy an toàn. Lực hướng tâm trong trường hợp này là hợp lực của

A. trọng lực và lực ma sát.
B. lực kéo động cơ và phản lực.

C. lực hãm phanh và trọng lực.
D. trọng lực và phản lực.
Câu 9: Gọi 
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 lần lượt là khối lượng và thể tích của một vật. Công thức xác định khối lượng riêng 
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 của chất tạo thành vật đó là
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Câu 10: Gọi 
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 lần lượt là công toàn phần và công có ích của động cơ. Công thức tính hiệu suất của động cơ là
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Câu 11: Chọn đáp án đúng. Trường hợp nào dưới đây động lượng toàn phần của hệ không đổi?

A. Hệ cô lập.
B. Hệ không cô lập.

C. Hệ có ma sát .
D. Hệ có lực cản.
Câu 12: Moment lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho

A. tác dụng nén của lực.
B. tác dụng làm quay của lực.

C. tác dụng đẩy của lực.
D. tác dụng kéo của lực.
Câu 13: Chọn đáp án đúng khi nói về công suất. Công suất được xác định bằng

A. công thực hiện được trên một đơn vị chiều dài.

B. tích của công và thời gian thực hiện công.

C. giá trị của công thực hiện được.

D. công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Câu 14: Hình dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc độ lớn của lực đàn hồi [image: image25.png]


 vào độ biến dạng của một lò xo ∆ℓ. Đoạn biểu diễn đúng định luật Hooke là 
[image: image26.emf] 
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A. OB.
B. OC.
C. BC.
D. AC.
Câu 15: Khi một vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt vật và hướng vào phía trong vật thì vật bị biến dạng

A. không đàn hồi.
B. kéo.

C. đàn hồi.
D. nén.

II - PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Hai xe lăn nhỏ có khối lượng 0,4 kg và 0,6 kg chuyển động thẳng đều trên một đường thẳng nằm ngang với vận tốc có độ lớn lần lượt là 2 m/s và 1 m/s. 

   a. Tính độ lớn động lượng của mỗi xe.

   b. Biết hai xe chuyển động cùng chiều đến va chạm với nhau. Sau va chạm, hai xe dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát. Xác định độ lớn vận tốc của hai xe sau va chạm. 

Câu 2 (2,0 điểm). Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 20 cm được treo thẳng đứng, đầu trên được giữ cố định, đầu dưới gắn một vật có khối lượng 600 g thì lò xo dãn ra một đoạn 4 cm. Lấy g = 10 m/s2.

   a. Tính độ cứng của lò xo.

   b. Khi treo vào đầu dưới lò xo một vật khác có khối lượng 450 g thì chiều dài của lò xo lúc này là bao nhiêu ?
[image: image27.jpg]


Câu 3 (2,5 điểm). Biết chiều dài kim phút của một chiếc đồng hồ là 4 cm. Chu kì kim phút là 60 phút. 
   a. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của một điểm ở đầu kim phút. 
   b. Vào lúc 6 h, kim phút và kim giờ đối diện nhau như hình vẽ. Sau khoảng thời gian bao lâu kể từ thời điểm trên thì kim phút và kim giờ ở vị trí trùng nhau lần đầu tiên?
Biết các kim quay đều.
----------- HẾT ----------
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